
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SXD Bình Phước, ngày            tháng 5 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng, thời gian và địa điểm tổ chức thi 

sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2025 

 Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-SXD ngày 01 tháng  4 năm 2025 của Sở Xây 

dựng về việc thành lập Tổ sát hạch và ban hành quy chế sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề xây dựng; 

 Căn cứ Thông báo số 44/TB-SXD ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Sở Xây 

dựng kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ/không đủ điều 

kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2025; 

 Theo đề nghị của Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Quản lý, bảo trì đường 

bộ tại tờ trình số 123/TTr-TTQHXD&QLBTĐB ngày 14 tháng 5 năm 2025 về việc 

ra thông báo danh sách lớp. thời gian, địa điểm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề xây dựng đợt 1 năm 2025. 

 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước xin thông báo danh sách cá nhân tham gia sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thời gian và địa điểm tổ chức 

thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2025 như sau: 

 1. Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng lớp 1 đợt 1 gồm 38 cá nhân  (Theo Phụ lục 1 đính kèm). 

 2. Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng lớp 2 đợt 1 gồm 41 cá nhân (Theo Phụ lục 2 đính kèm). 

 3. Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian: 

 Lớp 1 đợt 1 năm 2025: Tổ chức ngày 22 tháng 5 năm 2025. 

 Bắt đầu: Sáng từ 07 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút. 

         Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 

 Lớp 2 đợt 1 năm 2025: Tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2025. 
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 Bắt đầu: Sáng từ 07 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút. 

         Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 

 - Địa điểm: Phòng tin học - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước . 

 Địa chỉ:  Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước  

 4. Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng: 

 - Chi phí tham dự sát hạch: 350.000 đồng/môn thi sát hạch. 

 - Chi phí sát hạch do đơn vị được giao tổ chức công tác hậu cần phục vụ thi 

sát hạch là Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Quản lý, bảo trì đường bộ thuộc Sở 

Xây dựng tổ chức thu theo quy định. 

 - Thời gian nộp chi phí sát hạch: Trong 02 ngày 19, 20 tháng 5 năm 2025. 

 - Hình thức nộp chi phí sát hạch: 

 Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm quy 

hoạch xây dựng và Quản lý, bảo trì đường bộ. 

 Địa chỉ: Sở Xây dựng, Số 678, QL 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước. 

 5. Cá nhân tham dự sát hạch thực hiện nộp chi phí sát hạch một lần trước khi 

tham gia sát hạch đúng thời gian tại thông báo này. Cá nhân nào nếu chưa thực 

hiện nộp chi phí trước khi thi sẽ không được tham dự sát hạch. 

 6. Khi dự thi thí sinh cần mang theo: 

 - Căn cước/ Căn cước công dân để kiểm tra. 

 7. Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

ban hành theo Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc ban hành Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng. 

 (Nội dung Quyết định số 163/QĐ-BXD có thể được tải về từ trang web của Bộ 

Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn). 

 8. Trường hợp cá nhân đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng (Theo Phụ lục 1 Thông báo số 44/TB-SXD ngày 13 tháng 5 năm 

2025 của Sở Xây dựng kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

đủ/không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 

năm 2025) không dự thi hoặc sát hạch không đạt yêu cầu được bảo lưu quyền dự 

thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề trong 12 tháng kể từ ngày có thông báo này. 

 Thông tin cần thiết xin liên hệ: Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Quản lý, 

Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước, Sở Xây dựng,  số 678, QL 14, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bà Phạm Thị Kim Tân - điện thoại: 

0916155596 - Viên chức Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Quản lý, bảo trì 

đường bộ tỉnh Bình Phước. 
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 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước xin thông báo như trên đến các thí sinh được 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- VP Sở (để đăng tải trang Web SXD); 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁ NHÂN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LỚP 1 ĐỢT 1 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày            tháng      năm 2025 của Sở Xây dựng) 

Số 

TT 
Thông tin cá nhân 

Lĩnh vực/Hạng đủ điều kiện 

sát hạch để cấp CCHN 
Ghi chú 

1 

- Tên: Nguyễn Quốc Bảo 

- Ngày sinh: 15/07/1980 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 049080004542 

Cấp ngày 27/12/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Dân lập Duy 

Tân 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân 

dụng 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - Thiêt kế kết cấu; Hạng 

II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

3. Định giá xây dựng; hạng II 

4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

 

2 

- Tên: Đào Bá Linh 

- Ngày sinh: 10/01/1979 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 019079000530 

Cấp ngày 02/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Dân lập Lạc 

Hồng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

1. Quản lý dự án; Hạng II 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình; 

Hạng II 

3. Định giá xây dựng; Hạng II 

4. Khảo sát địa hình; Hạng II 

5. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

 

3 

- Tên: Hoàng Văn Nghiệp 

- Ngày sinh: 16/08/1986 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 004086000151 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật đô thị 

1. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

3. Thiết kế quy hoạch xây 

dựng; Hạng III 

4. Quản lý dự án; Hạng III 

 

4 

- Tên: Nguyễn Văn Tịnh 

- Ngày sinh: 01/01/1981 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 046081000526 

Cấp ngày 02/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Mỏ -Địa 

chất 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công 

trình - ĐKT 

Khảo sát địa hình; Hạng III 

 

5 

- Tên: Nguyễn Hoàng Duy 

- Ngày sinh: 07/07/2000 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 087200011338 

Cấp ngày 31/08/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ Thuật xây 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - Thiết kế kết cấu công 

trình; Hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

3. Định giá xây dựng. hạng III 
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dựng 

6 

- Tên: Trần Thiện Khiêm 

- Ngày sinh: 10/07/1988 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070088000395 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bình Dương 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng III 

2. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình; Hạng III 

 

7 

- Tên: Nghiêm Đình Hào 

- Ngày sinh: 13/09/1995 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070095002703 

Cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học công nghệ 

Đồng Nai 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng II 

2. Định Giá xây dựng; Hạng 

III 

 

8 

- Tên: Trần Thanh Tùng 

- Ngày sinh: 29/06/1990 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070090000441 

Cấp ngày 02/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình đường bộ; 

Hạng II 

3. Khảo sát địa hình; Hạng II 

4. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

5. Quản lý dự án. Hạng III 

 

9 

- Tên: Phạm Thị Bích Phụng  

- Ngày sinh: 06/02/1985 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 051185000917 

Cấp ngày 13/01/2025 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Duy Tân 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

Thiết kế quy hoạch xây dựng; 

Hạng II 

 

10 

- Tên: Trần Hữu Thọ 

- Ngày sinh: 10/10/1990 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 066090013718 

Cấp ngày 21/07/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh. 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô thị 

Thiết kế quy hoạch xây dựng; 

Hạng II 

 

11 

- Tên: Vũ Minh Tuấn  

- Ngày sinh: 27/02/1995 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070095008367 

Cấp ngày 10/05/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

2. Định Giá xây dựng; Hạng 

III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 
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TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Hạng III 

12 

- Tên: Đặng Thanh Sỹ  

- Ngày sinh: 21/05/1993 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070093006805 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng III 

2. Định Giá xây dựng; Hạng 

III 

 

13 

- Tên: Ngô Đức Hứa  

- Ngày sinh: 27/01/1982 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070082000578 

Cấp ngày 29/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng III 

2. Định Giá xây dựng; Hạng 

III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

 

14 

- Tên: Nhữ Thế Anh  

- Ngày sinh: 19/02/1995 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 030095006216 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nguyễn Trãi 

- Trình độ chuyên môn: Kiến Trúc sư 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 

 

 

15 

- Tên: Vương Đức Nghĩa  

- Ngày sinh: 16/07/1992 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 019092001784 

Cấp ngày 03/07/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thái Nguyên 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

1. Khảo sát địa hình. Hạng II 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng II 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

4. Định giá xây dựng; Hạng II 

5. Quản lý dự án; Hạng II 

 

16 

- Tên: Đàm Ngọc Huy  

- Ngày sinh: 20/08/1978 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 054078010344 

Cấp ngày 27/12/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư kiến trúc 

công trình 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 

 

17 

- Tên: Nguyễn Minh Trung 

- Ngày sinh: 12/12/1996 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 083096009151 

Cấp ngày 12/09/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 
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- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng 

18 

- Tên: Nguyễn Nhật Nam 

- Ngày sinh: 21/07/1992 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 087092004021 

Cấp ngày 01/11/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy 

hoạch vùng và đô thị 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 

 

19 

- Tên: Chu Phạm Đăng Quang 

- Ngày sinh: 16/05/1989 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 079089029573 

Cấp ngày 21/12/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy 

hoạch vùng và đô thị 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 

 

20 

- Tên: Lê Trung Kiên 

- Ngày sinh: 01/05/1996 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 035096022386 

Cấp ngày 19/08/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến 

trúc 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 

 

21 

- Tên: Phạm Thanh Nhàn 

- Ngày sinh: 19/11/1973 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 054073000240 

Cấp ngày 27/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Mở TP. Hồ 

Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

1.Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

 

22 

- Tên: Lê Văn Việt 

- Ngày sinh: 11/09/1985 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 038085014174 

Cấp ngày 22/08/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Bình Dương 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng 

1.Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

3. Khảo sát địa hình; Hạng III 

4. Đinh Giá xây dựng; Hạng 

III 

5. Quản lý dự án; Hạng III 
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23 

- Tên: Hồ Văn Tài 

- Ngày sinh: 06/06/1989 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070089000850 

Cấp ngày 26/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Nguyễn Tất 

Thành 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

1.Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

3. Khảo sát địa hình; Hạng III 

4. Định Giá xây dựng; Hạng 

III 

5. Quản lý dự án . Hạng III 

 

24 

- Tên: Trần Viết Thủy 

- Ngày sinh: 10/10/1984 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 031084014781 

Cấp ngày 10/10/2024 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường  

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý xây dựng; Hạng III 

 

25 

- Tên: Lê Anh Hào 

- Ngày sinh: 22/12/1976 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 040076000876 

Cấp ngày 26/09/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng 

cầu đường  

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng III 

 

26 

- Tên: Hoàng Anh Tuấn 

- Ngày sinh: 01/11/1992 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 066092020858 

Cấp ngày 27/12/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học xây dựng Miền 

Trung 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

1. Thiết kế kết cấu công trình- 

Kết cấu công trình. Hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình. Hạng III. 

3. Định giá xây dựng. Hạng 

III 

 

27 

- Tên: Phạm Kim Tùng 

- Ngày sinh: 15/04/1995 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 077095011601 

Cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại Học Kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình = kết cấu công trình; 

Hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

3. Định giá xây dựng; Hạng II 

 

28 

- Tên: Nguyễn Văn Tuấn 

- Ngày sinh: 19/02/1988 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 054088001593 

Cấp ngày 17/03/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình: 

Hạng II 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Hạng II 

3. Định giá xây dựng; Hạng II 
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Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

4. Quản lý dự án; Hạng II 

29 

- Tên: Đoàn Thị Ngân 

- Ngày sinh: 31/07/1990 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 034190002054 

Cấp ngày 09/01/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường  

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

2. Quản lý dự án; Hạng III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình - công trình đường bộ; 

Hạng III 

4. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

 

30 

- Tên: Nguyễn Thị Trà My 

- Ngày sinh: 09/04/1988 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 038188003722 

Cấp ngày 31/03/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường  

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

2. Quản lý dự án; Hạng III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình - công trình đường bộ; 

Hạng III 

4. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

 

31 

- Tên: Trần Bá Hiếu 

- Ngày sinh: 12/05/1985 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 051085000686 

Cấp ngày 11/03/2025 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường  

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình - công trình đường bộ; 

Hạng III 

4. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

5. Khảo sát địa hình; Hạng III 

 

32 

- Tên: Trương Viết Cường 

- Ngày sinh: 26/09/1983 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 044083004455 

Cấp ngày 17/08/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách Khoa- Đại học 

Đà Nẵng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường  

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình - công trình đường bộ; 

Hạng II 

 

33 

- Tên: Phan Sỹ Hoàng 

- Ngày sinh: 12/09/1975 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 040075001136 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông (xây dựng cầu đường)  

1. Quản lý dự án; Hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

 

34 
- Tên: Hoàng Mạnh 

- Ngày sinh: 12/12/1973 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 034073009952 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

2. Định giá xây dựng; Hạng 
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Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ 

III 

3. Quản lý dự án. Hạng III 

35 

- Tên: Phan Viết Kiên 

- Ngày sinh: 19/08/1990 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 044090002251 

Cấp ngày 03/05/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông (xây dựng cầu 

đường) 

1. Quản lý dự án; Hạng II 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

 

36 

- Tên: Trần Văn Hòa 

- Ngày sinh: 17/06/1990 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 038090027467 

Cấp ngày 18/02/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Xây dựng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 

1. Khảo sát địa hình; Hạng II 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình đường bộ; 

Hạng II 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

4. Định giá xây dựng; Hạng II 

5. Quản lý dự án; Hạng II 

 

37 

- Tên: Lê Văn Nghị 

- Ngày sinh: 19/01/1983 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070083000328 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Thủy Lợi 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Cơ sở 

hạ tầng (cấp thoát nước) 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình- Công trình cấp - thoát 

nước; Hạng III 

2. Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - thoát 

nước công trình; Hạng III 

3. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

4. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình; Hạng III 

5. Quản lý dự án; Hạng III 

 

38 

- Tên: Lê Cư 

- Ngày sinh: 15/12/1978 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 049078018423 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa – Đại học 

Đà Nẵng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật 

1. Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện; Hạng 

III 

2. Quản lý dự án; Hạng III 

3. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

4. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình; Hạng III 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁ NHÂN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LỚP 2 ĐỢT 1 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày            tháng      năm 2025 của Sở Xây dựng) 

Số 

TT 
Thông tin cá nhân 

Lĩnh vực/Hạng đủ điều kiện 

sát hạch để cấp CCHN 
Ghi chú 

1 

- Tên: Võ Đại Thanh Bình 

- Ngày sinh: 01/06/1989 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 046089009833 

Cấp ngày 27/12/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến Trúc 

Đà Nẵng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dân dụng và 

Công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng III  

 

2 

- Tên: Dương Công Tuấn 

- Ngày sinh: 09/09/1985 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070085003191 

Cấp ngày 29/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bình Dương 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp. 

1. Quản lý dự án; Hạng II 

2. Định giá xây dựng; Hạng II 

 

3 

- Tên: Nguyễn Ngọc Cảnh 

- Ngày sinh: 16/02/1992 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 052092014707 

Cấp ngày 11/10/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

1. Quản lý dự án. Hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình. 

Hạng III 

3. Định giá xây dựng công 

trình. Hạng III 

 

4 

- Tên: Đặng Thị Ngọc Duy 

- Ngày sinh: 18/09/1995 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070195010260 

Cấp ngày 12/06/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Thủ Dầu 

Một 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy 

hoạch vùng và đô thị 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 

 

5 

- Tên: Nguyễn Hoàng Nhân 

- Ngày sinh: 16/04/1991 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 031091009313 

Cấp ngày 29/09/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy 

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng; Hạng II 
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hoạch vùng và đô thị 

6 

- Tên: Võ Thanh Phong 

- Ngày sinh: 29/01/1973 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 056073000281 

Cấp ngày 03/09/2024 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Kiến trúc 

Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư xây dựng 

1.Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng II 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

3. Định Giá xây dựng; Hạng 

II 

 

7 

- Tên: Nguyễn Đình Anh 

- Ngày sinh: 10/08/1975 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 052075001915 

Cấp ngày 25/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Dân lập Duy 

Tân 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân 

dụng 

1.Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng II 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

3. Định Giá xây dựng. Hạng 

III 

4. Quản lý dự án . Hạng III 

 

8 

- Tên: Lê Sỹ Thịnh 

- Ngày sinh: 18/04/1973 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 045073000996 

Cấp ngày 24/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Giao Thông 

Vận tải TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình Giao Thông ( Xây dựng cầu 

đường) 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Định Giá xây dựng; Hạng 

II 

3. Quản lý dự án; Hạng II 

 

9 

- Tên: Nguyễn Tiến Đương 

- Ngày sinh: 23/09/1991 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 042091005933 

Cấp ngày 14/02/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ 

TP. HCM 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

1.Thiết kế xây dựng công trình - 

kết cấu công trình; Hạng II 

2. Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng II 

3. Định Giá xây dựng; Hạng II 

4. Quản lý dự án; Hạng II 

5. Khảo sát địa hình; Hạng II 

 

10 

- Tên: Trương Quốc Thượng 

- Ngày sinh: 28/02/1990 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 004090001649 

Cấp ngày 20/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao Thông 

vận tải TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công 

trình Giao Thông (Xây dựng cầu đường) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng III 

 

11 
- Tên: Hồ Văn Hải 

- Ngày sinh: 10/05/1985 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 052085011339 

1.Thiết kế xây dựng công trình - 

kết cấu công trình; Hạng II 

2. Giám sát công tác xây dựng 
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Cấp ngày 06/10/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bình Dương 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

công trình; Hạng II 

3. Định Giá xây dựng; Hạng II 

4. Quản lý dự án; Hạng II 

5. Khảo sát địa hình; Hạng II 

12 

- Tên: Đỗ Hữu Thành 

- Ngày sinh: 19/05/1987 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070087009141 

Cấp ngày 13/09/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại Học Lương Thế Vinh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường 

1. Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

 

13 

- Tên: Bùi Đức Minh 

- Ngày sinh: 24/12/1995 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070095008254 

Cấp ngày 11/07/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sởđào tạo: Đại học Bách Khoa 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

1.Thiết kế xây dựng công 

trình - kết cấu công trình; 

Hạng II 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

3. Định Giá xây dựng; Hạng 

II 

4. Quản lý dự án; Hạng II 

5. Khảo sát địa hình; Hạng II 

 

14 

- Tên: Trần Đại Nghĩa 

- Ngày sinh: 15/10/1981 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070081001695 

Cấp ngày 16/04/2021tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng (xây dựng dân dụng và công 

nghiệp) 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

 

15 

- Tên: Lê Trí Dũng 

- Ngày sinh: 25/12/1988 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 038088032062 

Cấp ngày 12/11/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại Học Giao Thông vận tải 

TP. Hồ Chí MinH 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông (xây dựng cầu 

đường) 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình - công trình đường bộ 

Hạng III 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

 

16 

- Tên: Nguyễn Sỹ Tiến 

- Ngày sinh: 24/09/2000 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070200006911 

Cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

1. Quản lý dự án; Hạng III 

2. Định giá xây dựng; Hạng 

III 
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dựng công trình giao thông 

17 

- Tên: Nguyễn Thanh Chương 

- Ngày sinh: 03/12/1985 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 052085014905 

Cấp ngày 03/12/1985 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu – 

đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng II 

 

18 

- Tên: Phạm Thị Vân 

- Ngày sinh: 02/06/1995 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 040195026660 

Cấp ngày 20/02/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 

1. Định Giá xây dựng; Hạng 

II 

2. Quản lý dự án; Hạng III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình - công trình đường bộ; 

Hạng II 

4.Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng II 

5. Khảo sát địa hình; Hạng II 

 

19 

- Tên: Phan Thanh Hùng 

- Ngày sinh: 23/12/1977 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070077000246 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường bộ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng II 

 

20 

- Tên: Cấn Kim Khanh 

- Ngày sinh: 14/10/1986 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 001086049666 

Cấp ngày 31/01/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường  

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

3. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

 

21 

- Tên: Điểu Minh Chánh 

- Ngày sinh: 05/07/1980 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070080000262 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường  

Định giá xây dựng; Hạng III 

 

22 

- Tên: Ngô Thế Khang 

- Ngày sinh: 20/01/1992 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070092000308 

Cấp ngày 12/04/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông Vận tải 

1. Quản lý dự án; Hạng III 

2. Định giá xây dựng; Hạng 

III 
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- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác vận 

tải  

23 

- Tên: Hoàng Quốc Huy 

- Ngày sinh: 09/11/1982 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 044082004361 

Cấp ngày 17/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải 

TP. Hồ Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng II 

 

24 

- Tên: Trần Thị Kim Dung 

- Ngày sinh: 02/09/1988 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 066188005430 

Cấp ngày 12/01/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng III 

 

25 

- Tên: Nguyễn Vy Tùng 

- Ngày sinh: 30/08/1998 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 074098002252 

Cấp ngày 20/02/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Cao đẳng giao thông vận tải 

trung ương VI 

- Trình độ chuyên môn: Danh hiệu kỹ sư thực 

hành xây dựng cầu đường bộ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng III 

 

26 

- Tên: Vũ Văn Tùng 

- Ngày sinh: 18/01/1993 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 034093015223 

Cấp ngày 29/12/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Xây dựng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

3. Quản lý dự án; Hạng II 

 

27 

- Tên: Nguyễn Hữu Tuyến 

- Ngày sinh: 16/11/1960 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 045090002820 

Cấp ngày 04/03/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa TP. Hồ 

Chí Minh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng III 

3. Định giá xây dựng; Hạng II 

 

28 

- Tên: Nguyễn Trí Trung 

- Ngày sinh: 13/08/1986 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070086008365 

Cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát 

1. Quản lý dự án; Hạng II 

2. Định giá xây dựng; Hạng II 
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- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

29 

- Tên: Thái Tấn Trí 

- Ngày sinh: 01/01/1990 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 049090020981 

Cấp ngày 05/06/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao Thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông 

Định giá xây dựng; Hạng II 

 

30 

- Tên: Nguyễn Đắc Huệ 

- Ngày sinh: 14/04/1984 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070084000423 

Cấp ngày 15/06/2024 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học giao thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Định giá xây dựng; Hạng II 

 

31 

- Tên: Lê Quang Lanh 

- Ngày sinh: 02/09/1998 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 067098006538 

Cấp ngày 13/09/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Thủy Lợi 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 

1. Quản lý dự án; Hạng III 

2. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

 

32 

- Tên: Đinh Văn Thăng 

- Ngày sinh: 23/01/1992 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 037092012247 

Cấp ngày 13/02/2022 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Công nghệ giao 

thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật giao thông 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình đường bộ; 

Hạng III 

3. Định giá xây dựng; hạng 

III 

4. Quản lý dự án; Hạng III 

 

33 

- Tên: Vũ Ngọc Hùng 

- Ngày sinh: 25/04/1982 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 037082006443 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

đường bộ 

Định giá xây dựng; Hạng II 

 

34 

- Tên: Lê Xuân Long 

- Ngày sinh: 21/11/1983 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 042083011645 

Cấp ngày 01/03/2022 tại Cục cảnh sát 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình; Hạng II 
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- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

35 

- Tên: Hồ Quang Hiền 

- Ngày sinh: 01/01/1998 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070098006775 

Cấp ngày 14/09/2024 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 

1. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

2. Quản lý dự án; Hạng III 

 

36 

- Tên: Hoàng Minh Khánh 

- Ngày sinh: 10/06/1971 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 045071000361 

Cấp ngày 20/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Bách Khoa 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Công 

nghiệp 

1. Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện; Hạng II 

2. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình; Hạng II 

 

37 

- Tên: Nguyễn Thành Nam 

- Ngày sinh: 04/12/1982 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 070082003143 

Cấp ngày 22/02/2023 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí Minh  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa & 

cung cấp điện 

1. Thiết kế cơ- điện công 

trình- Hệ thống điện; Hạng III 

2. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình; Hạng III  

 

38 

- Tên: Lê Ngọc Hóa 

- Ngày sinh: 19/08/1986 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 038086022482 

Cấp ngày 27/12/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Thủy Lợi 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy 

lợi 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

 

39 

- Tên: Đào Như Ý 

- Ngày sinh: 16/10/1992 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 052092000570 

Cấp ngày 01/04/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Công nghiệp TP. 

HCM 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ 

điện 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình; Hạng III 

 

40 
- Tên: Nguyễn Văn Huyên 

- Ngày sinh: 05/11/1989 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 022089008368 

1. Định giá xây dựng; Hạng 

III 

2. Quản lý dự án; Hạng III 
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Cấp ngày 11/8/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Giao thông vận tải tp 

HCM 

- Trình độ chuyên môn: kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình đường bộ; Hạng III 

4. Khảo sát xây dựng (khảo 

sát địa hình); Hạng III 

41 

- Tên: Hoàng Minh Phường 

- Ngày sinh: 04/01/1983 

- CC/CCCD/Hộ chiếu: 034083014403 

Cấp ngày 25/03/2021 tại Cục cảnh sát 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Cơ sở đào tạo: Đại học Bình Dương 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng 

1. Giám sát công tác xây 

dựng công trình; Hạng II 

2. Quản lý dự án; Hạng II 

3. Định giá xây dựng; hạng 

III 
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